
Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I CẤP HỌC MẦM NON

1 Mùng Thị Diễm 18/4/1998 Nùng
Thôn Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Lầu, xã Tân Tú, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

Tốt nghiệp 

loại giỏi

2 Triệu Thị Nải 16/3/1999 Dao
Thôn Khuổi Lịa, xã Yên Thịnh, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc K ạn

Thôn Bản Vay, xã Yên Thịnh, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Xuất sắc DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

Tốt nghiệp 

loại XS

II CẤP HỌC TIỂU HỌC

1 Hứa Thị Mai Sao 16/11/2001 Tày
Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Cưởm, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Thường TH&THCS 

Thượng Giáp

Tốt nghiệp 

loại giỏi

2 Hoàng Thị Vân 06/8/2001 Tày
Thôn Pác Chi, xã Chu Hương, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Chi, xã Chu Hương, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa
Trường Tiểu học Đà Vị

Tốt nghiệp 

loại giỏi

III CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

1 Dương Thị Xá 02/11/1981 Tày
Thôn Nà Né, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên, 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư phạm lịch sử Trung bình

Là con 

thương binh 

hạng 2/4 

mất sức lao 

động 61%; 

DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Lịch sử

Trường TH&THCS 

Thượng Giáp

Đi học theo 

chế độ cử 

tuyển của 

tỉnh

A SỰ  NGHIỆP GIÁO DỤC

I CẤP HỌC MẦM NON

I.1 GIÁO VIÊN MẦM NON HẠNG III

1 Hỏa Thị Thoa 21/9/1982 Tày
Thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

2 Hoàng Thị Sáng 21/01/1978 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

3 Hoàng Thị Lành 30/3/1977 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

4 Ma Thị Hà 27/8/1988 Tày
Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

5 La Thị Cúc 06/8/1987 Tày
Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Reo, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non TB Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

6 Đằng Thị Cảnh 10/12/1986 Dao
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Mầm non Hồng Thái, xã Hồng 

Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

7 Ma Thị Huệ 06/11/1991 Tày
Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

8 Nguyễn Thị Thắm 04/5/1991 Tày
Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

9 Vi Thị Duyến 10/5/1990 Tày
Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Muồng, xã Thượng Giáp, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Giáp

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN ƯU TIÊN XÉT TUYỂN TRƯỚC

NGƯỜI ĐỦ ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN CÒN LẠI THEO QUY ĐỊNH

Ghi chú

(Kèm theo Quyết định số 1933/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Na Hang)

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN NA HANG NĂM 2023

TT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển
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Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

10 Hoàng Thị Dung 07/10/1983 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

11 Nguyễn Thị Tiếp 24/11/1991 Tày
Thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Va, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

12 Nguyễn Thị Tuyệt 15/01/1985 Tày
Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

13 Hoàng Thị Thu Phượng 28/10/1991 Tày
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

14 La Thị Thu Thủy 04/12/1990 Tày
Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ 6, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

15 Bàn Thị Vi Bình 16/6/1988 Dao
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

16 Hoàng Thúy Phương 10/9/1990 Tày
Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang

Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

17 Nông Thị Yến 11/11/1990 Tày
Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sơn 

Phú

18 Đinh Thị Nam 01/02/1989 Tày
Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sơn 

Phú

19 Nông Thị Dai 01/4/1987 Tày
Thôn Nà Bản, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Mầm non Đà vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

20 Ma Thị Thắm 20/12/1990 Tày
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

21 Nguyễn Thị Duy 13/8/1990 Tày
Thôn Đông Đa, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đông Đa, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

22 Vi Thị Tăng 18/02/1987 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá

Con của 

người hoạt 

động kháng 

chiến bị 

nhiễm chất 

độc hóa học; 

DTTS

Giáo viên mầm non 
Trường Mầm non 

Thượng Nông

23 Chẩu Thị Yên 05/6/1991 Tày
Thôn Đống Đa, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đống Đa, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

24 Phùng Thị Sinh 15/12/1987 Tày
Thôn Đông Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đông Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Giáp

25 Lộc Thị Mơ 02/4/1992 Tày
Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

26 Hoàng Thị Nghị 18/4/1982 Tày
Thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

27 Triệu Thị Chi 11/4/1983 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

28 Nguyễn Thị Thắm 09/11/1988 Tày
Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tây 

Bắc
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

29 Vi Thị Hiền 06/9/1991 Tày
Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa
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Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
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Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

30 Sằm Thị Thuyên 16/7/1986 Tày
Thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

31 Ma Thị Mạnh 12/11/1992 Tày
Thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Kim Ngọc, xã Minh Quang, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

32 Vi Thị Thu 21/01/1987 Tày
Thôn Bản Va, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Va, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

33 Ma Thị Khuya 21/01/1991 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

34 Lường Thị Hè 05/3/1985 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

35 Lý Thị Hồng 22/10/1990 Dao
Thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá

Con thương 

binh hạng 

2/4; DTTS

Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

36 Nông Thị Nhâm 10/8/1992 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

37 Ma Thị Lũy 17/5/1990 Tày
Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi(VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

38 Ma Thị Kim Oanh 28/4/1992 Tày
Thôn Nà Chao, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

39 Đoàn Thị Vân 21/9/1991 Kinh
Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

40 Chu Thị Tuyết 04/10/1992 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang

Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Khâu 

Tinh

41 Hoàng Thị Dinh 10/10/1986 Mông
Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang

Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

Khá
DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Khâu 

Tinh

42 Hứa Thị Minh Hải 28/3/1988 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

43 Ma Thị Nghĩa 22/6/1990 Tày
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Mầm non Hồng Thái, xã Hồng 

Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

44 Quan Thị Thoa 10/7/1992 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

45 Dương Thị Thu 03/02/1984 Tày
Thôn Nà Lũng, xã Khâu Tinh, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Lũng, xã Khâu Tinh, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

46 Lý Thị Lành 13/02/1991 Tày
Thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sơn 

Phú

47 Hoàng Hải Yến 16/6/1990 Tày
Thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

48 Quan Thị Tiền 30/11/1992 Tày
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 5, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

49 Nguyễn Thị Thuyên 17/4/1988 Tày
Thôn Bản Bung, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ Tân Lập, Thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

50 Ma Thị Hiệu 14/12/1986 Tày
Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

51 Hoàng Thị Yến 26/10/1992 Tày
Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông
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52 Ma Thị Yến 14/10/1993 Tày
Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

53 Nguyễn Thị Huệ 21/8/1988 Tày
Thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đống Đa 2, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

54 Lộc Thị Vĩnh 05/9/1983 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

55 Trần Thị Nga 02/10/1991 Kinh
Thôn Yên Thượng, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Yên Thượng, xã Thanh Tương, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

56 Lương Hải Hà 12/12/1993 Tày
Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

57 Nông Thị Oanh 10/8/1993 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Khâu 

Tinh

58 Bàn Thị Bộ 24/10/1989 Dao
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Mầm non Hồng Thái, xã Hồng 

Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

59 Hoàng Thị Hiên 11/01/1987 Tày
Khu Liên Đồng, thị trấn Thanh Sơn, 

huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ

Trường Mầm non Hồng Thái, xã Hồng 

Thái, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

60 Nông Thị Hồng 10/6/1984 Tày
Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

61 Triệu Thị Pham 24/9/1988 Dao
Thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phiêng Ngàm, xã Sinh Long, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

62 Nguyễn Thị Si 06/01/1993 Tày
Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Côn 

Lôn

63 Nguyễn Thị Vân 14/12/1993 Tày
Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

64 Hoàng Thị Hải 15/4/1986 Tày
Thôn Không Mây, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Không Mây, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

65 Nông Thị Lý 20/5/1992 Tày
Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

66 Nguyễn Thị Liễu 15/01/1991 Tày
Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

khá
DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

67 Hoàng Thị Mười 04/3/1992 Tày
Thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Lầu, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

68 Sằm Thị Hiến 10/10/1992 Tày
Thôn Tống Pu, xã Bình An, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tống Pu, xã Bình An, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

69 Ma Thị Quỳnh Liên 07/5/1992 Tày
Thôn Nà Đồn, xa Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng 

Tuyên Quang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

70 Nguyễn Thị Linh 24/01/1992 Kinh
Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

71 Triệu Thị Thúy 15/9/1993 Dao
Thôn Pắc Khoang, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Pắc Khoang, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

72 Nguyễn Thị Khuyên 04/02/1992 Kinh
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

73 Trần Ngọc Linh 12/11/1993 Kinh
Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung Ương
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

khá
Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai
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loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

74 Hoàng Thị Hướng 01/11/1994 Tày
Thôn Nà Liềm, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

75 La Thị Niềm 15/7/1987 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyên 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Khâu 

Tinh

76 Tráng Thị Ghiều 22/11/1992 Sán chay
Thôn Pác Củng, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Pác Củng, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

77 Dương Thị Nga 12/9/1988 Tày
Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Giáp

78 Ma Thị Lê 12/12/1995 Tày
Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

79 Nguyễn Thu Thùy 20/9/1995 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

80 Chương Thị Hiền 24/7/1995 Mông
Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

81 Ma Thị Sen 18/01/1992 Tày
Thôn Nà Khá xã Năng Khả, huyện Na 

hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá

Con thương 

binh hạng 

4/4; DTTS

Giáo viên mầm non 
Trường Mầm non Năng 

Khả

82 Phạm Thị Chinh 15/5/1993 Kinh
Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

83 Ma Lan Anh 15/11/1996 Tày
Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

84 Ma Thị Kim Anh 20/10/1995 Tày
Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

85 Triệu Thị Châu Anh 20/10/1997 Tày
Thôn Nà Noong, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Noong, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

86 Hoàng Thị Căn 29/11/2000 Sán    chỉ
Thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

87 Đàng Thị Cảnh 15/6/1994 Dao
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Trung bình DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

88 Nguyễn Thị Chí 18/4/1996 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

89 Bàn Thị Chung 19/8/1996 Dao
Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sơn 

Phú

90 Hoàng Thị Đầm 10/4/1999 Tày
Thôn Tát Dài xã Địa Linh, huyện Ba 

Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Tát Dài xã Địa Linh, huyện Ba Bể, 

tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

91 Chẩu Thị Đẹp 03/01/1996 Tày
Thôn Nà Lung, xã Thượng Lâm, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Lập, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

92 Nông Hồng Diễm 15/9/1998 Tày
Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

93 Ma Thị Dinh 04/4/2000 Mông
Thôn Khâu Môn, xã Giáo Hiệu, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khâu Môn, xã Giáo Hiệu, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Giỏi DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

94 Ma Thị Doanh 26/3/1996 Tày
Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Tân Lập, Thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

5



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

95 Vi Thị Duyên 29/12/1994 Tày
Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Trung bình DTTS Giáo viên mầm non 
Trường Mầm non Yên 

Hoa

96 Nguyễn Thị Duyên 19/11/1993 Kinh
Tổ dân phố 2 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

97 Chẩu Thị Giang 13/02/1996 Tày
Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

98 Nguyễn Thị Hà 15/4/1995 Kinh
Thôn Nà Noong, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Noong, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

99 Lường Thị Thu Hiền 01/9/1998 Tày
Xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc 

Kạn

Thôn Bản Sáng, Xã Cổ Linh, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

100 Nông Thúy Hoa 16/2/1994 Tày
Thôn Bản Lạn, xã Yên Phú, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

Thôn Bản Lạn, xã Yên Phú, huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

101 Lý Thị Hoa 16/6/1987 Tày
Thôn Khuổi Tầu, xã Cao Thượng, 

huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Khuổi Tầu, xã Cao Thượng, huyện 

Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Vĩnh phúc
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

102 Nguyễn Thị Hoài 11/06/1995 Tày
Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang

Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

103 Hứa Thị Hoài 14/4/1994 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

104 Mã Thị Huệ 18/11/1999 Tày
Thôn Nặm Nhì, xã Cổ Linh, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nặm Nhì, xã Cổ Linh, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

105 Hoàng Thị Huệ 24/01/1996 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

106 Nguyễn Thị Huệ 13/10/1995 Kinh
Thôn Nà Né, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Né, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

khá
Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Côn 

Lôn

107 Nông Thị Thu Hương 02/01/2000 Tày
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

108 Hà Thị Hương 20/11/1991 Tày
Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Na Hang, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Hải 

Dương
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

109 Chương Thị Hương 19/11/1989 Mông
Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Phiêng, xã Khâu Tinh, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

110 Hoàng Thị Hương 11/10/1987 Tày
Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Dạ, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sơn 

Phú

111 Lương Thị Khánh Huyền 29/02/2000 Tày
Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thôm, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

112 Dương Thị Khỏa 20/6/1991 Tày
Thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Thôn Cọn Luông, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non 
Trường Mầm non 

Thượng Nông

113 Nguyễn Thị Khôi 28/3/1997 Tày
Thôn Bản Vèn, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Vèn, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

114 Lường Thị Kiều 03/12/1998 Tày
Thôn Trung Hòa, xã Công Bằng, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Trung Hòa, xã Công Bằng, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

115 Ngô Thị Kiều 27/9/1998 Tày
Thôn Bản Hòa, xẫ Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Hòa, xẫ Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Giỏi (VLVH) DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

116 Hoàng Thị Lan 28/12/1996 Tày
Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, Huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, Huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

6



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

117 Nguyễn Thị Lanh 14/02/1995 Tày
Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Khâu 

Tinh

118 Hoàng Thị Minh Liễu 10/6/1996 Tày
Thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc 

Thôn Cốc Lào, xã Giáo Hiệu, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc 

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Bắc Ninh
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

119 Triệu Mùi Lưu 11/4/1994 Dao
Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Nà, xã Nghiên Loan, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

120 Vi Thị Luyến 12/3/1995 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

121 Hoàng Thị Ly 25/10/1997 Tày
Tổ dân phố 14, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 13, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

122 Bàn Thị Lý 07/9/1995 Dao
Thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Vi Lạp, xã Nhạn Môn, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

123 Vương Thị Mai 17/04/1997 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

124 Hỏa Sao Mai 16/12/1995 Tày
Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

125 Hoàng Mùi Mán 10/3/1983 Dao
Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

126 Đinh Thị Mùi 02/01/1990 Tày
Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Vai, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Giỏi  

(VLVH)
DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Năng 

Khả

127 Ma Thị Trà My 11/01/1999 Tày
Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

128 Nguyễn Thị Na 03/10/1991 Tày
Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

129 Nguyễn Thị Nga 26/8/1996 Tày
Tổ dân phố 5, thị trấn Yên Phú, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Tổ dân phố 5, thị trấn Yên Phú, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

khá
DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

130 Nguyễn Thị Thiên Nga 23/8/1998 Tày
Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Chẹt, xã Sơn Thành, huyện Na 

Rì, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

131 Hoàng Thị Nghim 07/7/1988 Dao
Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

132 Nông Thị Ngọc 06/11/1998 Tày
Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Đuông Nưa, xã Cao Tân, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Sư phạm Mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

133 Ma Thị Nguyên 08/01/1999 Tày
Thôn Cốc Lải, xã Cao Tân, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Cốc Lải, xã Cao Tân, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

134 Hoàng Thị Nguyệt 25/5/1996 Nùng
Tổ 8A, phường Phùng Chí Kiên, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 14, ngõ 15, Tổ 8A, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

135 Trần Thị Nhặm 19/3/1994 Dao
Thôn Nà Thấng, xã Đường Âm, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thôn Nà Thấng, xã Đường Âm, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Trường Cao đẳng Hải 

Dương
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

136 Ma Thị Nhung 12/11/1995 Tày
Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hoa 

Mai

137 Hứa Thị Nụ 23/7/1995 Tày
Thôn Nà Pục, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

138 Bàn Thị Pham 11/6/1999 Dao
Thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Mu, xã Sơn Phú, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

7



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

139 Bàn Mùi Phấy 02/9/1994 Dao
Thôn Tiến Minh, xã Đường Hồng, 

huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thôn Tiến Minh, xã Đường Hồng, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Sinh 

Long

140 Hà Thị Phương 23/5/1996 Tày
Thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Thái Nguyên
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

141 Nguyễn Thị Bích Phượng 07/10/1995 Tày
Thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Côn 

Lôn

142 Đặng Mùi Pú 14/6/1994 Dao
Thôn Cốc Khuyết, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Cốc Khuyết, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

143 Nông Thị Thu Quyển 18/12/1993 Tày
Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Đồn, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Trung bình DTTS Giáo viên mầm non 
Trường Mầm non 

Thượng Giáp

144 Hầu Thị Sanh 17/6/1995 Mông
Thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khẻ, xã Thượng Nông, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

145 Phan Thị Sáu 16/9/1995 Kinh
Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Côn 

Lôn

146 Vương Thị Son 06/9/1997 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Tân Thành, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Trung Ương
Cao Đẳng

Giáo dục mầm non - 

Sư phạm Âm nhạc

Giáo dục mầm non - 

Sư phạm Âm nhạc
Giỏi DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

147 Hoàng Thị Son 23/02/1995 Tày
Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, Huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn, Huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng Bắc 

Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Giỏi DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

148 Hoàng Thị Tâm 29/3/1997 Nùng
Thôn Nà Chá, xã Vi Hương, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chá, xã Vi Hương, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

149 Hoàng Thị Thảo 18/7/1992 Tày
Xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Xã Phú Nam, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

150 Nguyễn Ngọc Thiên 03/3/1995 Tày
Thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thôn Pắc Mìa, thị trấn Yên Phú, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Trường Cao đẳng Sư 

phạm Hà Giang
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non

Trung bình 

khá
DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

151 Hà Thị Thoa 06/01/1996 Tày
Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Chợ, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

152 Ma Thị Tô 23/6/1998 Tày
Thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nặm Mây, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Hải 

Phòng
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

153 Diệp Minh Trang 05/11/1990 Hoa
Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Thanh 

Tương

154 Hoàng Phượng Vĩ 20/3/1995 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non Trường Mầm non Đà Vị

155 Lương Thị Vượt 25/5/1994 Tày
Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Yên 

Hoa

156 Hỏa Thị Yến 06/4/2001 Dao
Thôn Đon Tâu, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đon Tâu, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non 

Thượng Nông

157 La Thị Hải Yến 14/02/1996 Nùng
Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Pẻn, xã Dương Quang, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Bắc Kạn
Cao Đẳng Giáo dục mầm non Giáo dục mầm non Khá DTTS Giáo viên mầm non 

Trường Mầm non Hồng 

Thái

II CẤP HỌC TIỂU HỌC

II.1 Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tiếng Anh

1 Hà Thị Chấn 11/11/1986
Thôn Lũng Hồ 3, xã Lũng Hồ,, huyện 

Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Thôn Lũng Hồ 3, xã Lũng Hồ,, huyện 

Yên Minh, tỉnh Hà Giang

Đại học sư phạm Hà 

Nội 2
Đại học Tiếng anh Tiếng anh Khá DTTS 

Giáo viên tiểu học dạy 

Tiếng anh
Trường Tiểu học Đà Vị
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Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

2 Phạm Thị Liễu 14/04/1985 Kinh
Tổ dân phố 13 thị trấn Na Hang, Na 

Hang, Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Tiểu học Phú Nam, huyện Bắc 

Mê,  tỉnh Hà Giang

Viện Đại học Mở Hà 

Nội
Đại học Tiếng anh Tiếng anh TB Khá

Giáo viên tiểu học dạy 

Tiếng anh
Trường Tiểu học Đà Vị

3 Đặng Văn Việt 01/7/1990 Dao
Thôn Pắc Khang, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Pắc Khang, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Ngoại ngữ Hà 

Nội
Đại học Tiếng Anh sư phạm Tiếng Anh sư phạm

Trung bình 

Khá
DTTS 

Giáo viên tiểu học dạy 

Tiếng anh
Trường Tiểu học Đà Vị

II.2 Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Tin học

1 Nguyễn Văn Thủy 15/11/1988 Tày
Thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thài, xã Thượng Giáp, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Đại học Tin học Tin học

Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Tin học

Trường Tiểu học Thượng 

Nông

2 Triệu Văn Vi 27/6/1988 Tày
Thôn Bản Va, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Va, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Đại học Tin học Tin học

Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Tin học

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

3 Phạm Thị Huyên 19/11/1986 Kinh
Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Ngòi Nẻ, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Ngòi Nẻ, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
 Đại học Toán - Tin ứng dụng Toán - Tin ứng dụng Khá

Giáo viên tiểu học dạy 

Tin học

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

4 Chẩu Văn Hữu 02/9/1986 Tày
Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Ngòi Nẻ, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố Ngòi Nẻ, thị trấn Ngòi Nẻ, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Khoa 

học

Đại học Toán - Tin ứng dụng Toán - Tin ứng dụng
Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Tin học
Trường Tiểu học Đà Vị

II.3 Giáo viên Tiểu học hạng III dạy Văn hoá

1 Hà Mạnh Cầm 14/12/1992 Tày
Thôn Bản Sù, xã Cốc Đán, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Sù, xã Cốc Đán, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư phạm tiểu học Sư phạm tiểu học Khá DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thanh 

Tương

2 Hoàng Thị Châm 10/02/1987 Tày
Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Tông, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Thường TH&THCS 

Thượng Giáp

3 Bế Thị Chiều 27/9/1997 Tày
Thôn Nà Mu, xã Thuần Mang, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Thoi, xã Quang Thuận, huyện 

Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Đại học Thái Nguyên
Đai học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi (VLVH) DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

4 Âu Thị Dậu 23/9/1993 Tày
Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi (VLVH) DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Thường TH&THCS 

Thượng Giáp

5 Nguyễn Thị Phương Diệu 11/11/1994 Tày
Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi(VLVH) DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

6 Nguyễn Thị Hộ 20/6/1995 Tày
Thôn Đông Đa 2, xã  Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đông Đa 2, xã  Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

7 Hoàng Thị Hoa 30/9/1993 Mông
Thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Lẹng, xã Bộc Bố, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi(VLVH) DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa
Trường Tiểu học Đà Vị

8 Hoàng Thị Hồng 10/11/1996 Tày
Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, hyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Thác, xã Yên Hoa, hyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Trung bình DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

9 La Việt Hùng 09/5/1992 Tày
Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Khá, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa
Trường Tiểu học Đà Vị

10 Phạm Thảo Lan 21/10/1999 Tày
Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Chúa, xã Trung Hòa, huyện 

Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi(VLVH) DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thanh 

Tương

11 Phan Thị Liên 12/09/1996 Tày
Tổ dân phố 7 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 7 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi (VLVH) DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Phú

12 Nghinh Thị Loan 28/10/1991 Tày
Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Lũng Khiêng, xã Sinh Long, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Khâu Tinh

9



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

13 Ma Thị Nga 16/6/1990 Tày
Thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Bẻ, xã Nhạn Môn, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi (VLVH) DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Hồng Thái

14 Vi Thị Nga 23/6/1998 Tày
Thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bắc Lè, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi (VLVH) DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Phú

15 Chu Thị Phượng 12/2/2001 Tày
Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Xá Thị, xã Đà Vị, huyện Na Hang, 

tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa
Trường Tiểu học Đà Vị

16 Trương Văn Thắng 07/6/1996 Tày
Thôn Nà Coóc, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Coóc, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thanh 

Tương

17 Hoàng Thị Thiệp 01/12/1990 Tày
Thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành, huyện 

Pác Nặm, tỉnh BắcK ạn

Thôn Bản Khúa, xã Bằng Thành, huyện 

Pác Nặm, tỉnh BắcK ạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Giỏi(VLVH) DTTS
Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Hồng Thái

18 Vi Thị Thoa 04/10/2001 Tày
Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 6, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Giáo dục tiểu học
Giáo dục tiểu học - 

Tiếng anh
Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thanh 

Tương

19 Nguyễn Thị Tuế 14/10/1992 Tày
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Giáo dục tiểu học Giáo dục tiểu học Khá DTTS

Giáo viên tiểu học dạy 

Văn hóa

Trường Tiểu học Yên 

Hoa

II.4 Kế toán viên hạng IV

1 Duy Thị Ngọc My 26/4/1993 Tày
Tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 4, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Kinh 

tế và Quản trị kinh 

doanh

Đại học Kế toán Kế toán tổng hợp Khá DTTS Kế toán viên trung cấp
Trường TH&THCS Côn 

Lôn

2 Quan Thị Thư 12/12/1992 Tày
Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sao 

Đỏ
Đại học Kế toán Kế toán doanh nghiệp Khá DTTS Kế toán viên trung cấp

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

3 Nguyễn Thị Hiền 24/9/1989 Kinh
Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Công 

nghiệp Hà Nội
Đại học Kế toán Kế toán

Trung bình 

Khá
DTTS Kế toán viên trung cấp Trường Tiểu học Đà Vị

III

III.1  Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn

1 Lý Thị Phương 21/9/1994 Tày
Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Đứa, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Khá DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Ngữ văn

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thượng 

Nông

2 Vi Thị Tấm 11/12/1990 Tày
Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khau Tinh, xã Khâu Tinh, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

Phạm

Đại học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Khá DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Ngữ văn

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thượng 

Nông

3 Mạc Thị Hậu 09/10/1995 Kinh
Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Đà 

Lạt
Đại học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Khá 

Giáo viên THCS dạy 

Ngữ văn

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thượng 

Nông

4 Nguyễn Thị Giang 29/12/1986 Tày
Tổ 1, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng 

Su Phì, Tỉnh Hà Giang

Thôn Bản Khoan, xã Thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội
Đại học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Ngữ văn

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thượng 

Nông

5 Lộc Minh Phượng 02/6/1996 Tày
Thôn Nà My, xã Giáo Hiệu, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà My, xã Giáo Hiệu, huyện Pác 

Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Sư 

Phạm

Đại học Sư phạm Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn Trung Bình  DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Ngữ văn

Trường PTDTBT 

TH&THCS Yên Hoa

III.2 Giáo viên THCS hạng III dạy Toán học

1 Ma Thị Giang 05/01/1986 Tày
Thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Hu, xã Khuôn Hà, huyện Lâm 

Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Khoa 

học - Đại học Thái 

Nguyên

Đại học CN Toán học Giải tích
Trung bình 

Khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Toán học

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Phú

CẤP HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ

10



Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 

loại

A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

2 Nguyễn Văn Linh 15/10/1986 Tày
Xã Côn Lôn, huyện Na Hang, tỉnh 

Tuyên Quang

Thôn Nà Nam, xã Côn Lôn, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Khoa 

học - Đại học Thái 

Nguyên

Đại học/ 

Thạc sỹ

Cử nhân Toán/ Toán 

ứng dụng

Cử nhân toán/ Toán 

ứng dụng

Trung bình 

Khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Toán học

Trường TH&THCS 

Thượng Giáp

3 Hoàng Thị Hường 10/08/1986 Tày
Thôn Khai Phằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khai Phằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Khoa 

học - Đại học Thái 

Nguyên

Đại học CN Toán học CN Toán học
Trung bình 

Khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Toán học

Trường TH&THCS 

Thượng Giáp

4 Hoàng Thị Tuyết 05/8/1984 Tày
Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Cuôn, xã Yên Hoa, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Đại học CN Toán học CN Toán học

Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Toán học

Trường TH&THCS 

Thượng Giáp

III.3 Giáo viên THCS hạng III dạy Vật lý

1 Nguyễn Thị Thương 11/7/1991 Tày
Thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Ngoãng, xã Côn Lôn, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Tân 

Trào
Đại học Sư phạm Toán học

Sư phạm Toán học - 

Vật lý
Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Vật lý

Trường PTDTBT 

TH&THCS Sinh Long

III.4 Giáo viên THCS hạng III dạy Tiếng Anh

1 Dương Lệ Thủy 22/5/1986 Kinh
Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 8, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Viện Đại học Mở Hà 

Nội
Đại học Tiếng anh Ngoại ngữ

Trung bình 

khá

Giáo viên THCS dạy 

Tiếng anh

Trường PTDTBT THCS 

Năng Khả

2 Hoàng Thị Chấp 23/02/1996 Tày
Thôn Khâu Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khâu Pồng, xã Yên Hoa, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Thái Nguyên Đại học Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Tiếng anh

Trường PTDTBT THCS 

Yên Hoa

3 Nông Hồng Trang 09/01/1984 Tày
Tổ dân phố 6 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 6 thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Viện Đại học Mở Hà 

Nội
Đại học Tiếng anh Tiếng anh TB Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Tiếng anh

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Thanh 

Tương

4 Hoàng Thị Huế 15/10/1984 Tày
Thôn 8, xã Kim Phu, thành phố Tuyên 

Quan, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 13, thị trấn Na hang, huyện 

Na hang, tỉnh Tuyên Quang

Viện Đại học Mở Hà 

Nội
Đại học Tiếng anh Ngoại ngữ Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Tiếng anh

Trường PTDTBT 

TH&THCS  Thanh 

Tương

III.5 Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học

1 Hỏa Văn Thái 19/09/1983 Tày
Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 10, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Đại học Thái Nguyên Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Tin học

Trường PTDTBT 

TH&THCS Khâu Tinh

2 Triệu Thị Như Trang 07/07/1983 Tày

Tổ dân phố Khuôn Phươn, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Tổ dân phố Khuôn Phươn, thị trấn Na 

Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh - 

Trường Đại học Công 

nghệ Thông tin

Đại học Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin

Trung bình 

(đào tạo từ 

xa)

DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Tin học

Trường PTDTBT 

TH&THCS Khâu Tinh

III.6 Giáo viên THCS hạng III dạy Công nghệ: Không có 

III.7 Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch sử

1 Phạm Thị Lan 10/8/987 Kinh
Thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên, 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư phạm lịch sử Sư phạm lịch sử Khá
Giáo viên THCS dạy 

Lịch sử

Trường TH&THCS 

Thượng Giáp

III.8 Giáo viên THCS hạng III dạy Địa lý

1 Bàn Thị Mai 20/7/1996 Dao
Thôn Đông Đa 2, xã thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đông Đa 2, xã thượng Nông, 

huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên, 

Trường Đại học Sư 

phạm

Đại học Sư phạm Địa lý Sư phạm Địa lý Khá DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Địa lý

Trường PTDTBT 

TH&THCS Thượng 

Nông

III.9 Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục 0

1 Ma Thị Quể 07/9/1992 Tày
Thôn Đon Tâu, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Đon Tâu, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm thể dục thể thao 

Hà Nội

Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất
Trung bình 

khá
DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn
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Nam Nữ
Tên Trường, cơ sở 

đào tạo cấp bằng
Trình Độ Ngành đào tạo

Chuyên ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp 
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A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Đối tượng 

ưu tiên theo 

Nghị định 

số 

115/2020/N

Đ-CP

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú Chỗ ở hiện nay

Trình độ chuyên môn

Ghi chúTT Họ Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc Đơn vị dự tuyểnVị trí dự tuyển

2 Bàn Văn Sa 03/7/1992 Dao
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Sư 

phạm thể dục thể thao 

Hà Nội

Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Khá DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

3 Nguyễn Viết Hướng 29/4/1991 Nùng
Thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Sư 

phạm thể dục thể thao 

Hà Nội

Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Trung bình DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

4 Hoàng Minh Hiếu 10/10/1993 Tày
Thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Kham, xã Năng Khả, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Thể 

dục thể thao Bắc Ninh
Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Giỏi (VLVH) DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

5 Nông Thị Huyền 21/02/1993 Tày
Thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Bản Nhùng, xã Năng Khả, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Trường ĐH sư phạm 

thể dục thể thao Hà 

Nội

Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Khá DTTS
Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

6 Dương Cao Phóng 11/11/1993 Tày
Thôn Bản Lanh, xã Phương Viên, Chợ 

Đồn, Bắc Kạn

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, Pác Nặm, 

Bắc Kạn

Trường ĐH Sư phạm 

Đại học Thái Nguyên
Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

7 Lý Văn Truyền 22/6/2000 Tày
Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyên 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyên 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Trường Đại học Thể 

dục thể thao Bắc Ninh
Đại học Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất Khá DTTS

Giáo viên THCS dạy 

Thể dục

Trường TH&THCS Côn 

Lôn

B SỰ NGHIỆP KHÁC

I

I.1

1 Triệu Thu Hà 01/8/1995 Tày
Thôn Nà Làng, xã Thanh Tương, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Tổ dân phố 2, thị trấn Na Hang, huyện 

Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Nông 

Lâm

Đai học Lâm nghiệp Lâm nghiệp Khá DTTS
Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

2 Tô Thị Hạnh 22/02/1994 Tày
Thôn Con Luông, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Con Luông, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Nông 

Lâm

Đai học Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn Khá DTTS
Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

3 Hoàng Thu Hà 29/2/2000 Tày
Thôn Nà Thon, xã Khuôn Hà, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Nà Thon, xã Khuôn Hà, huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

Trường Đại học Lâm 

nghiệp
Đai học Lâm sinh Lâm sinh Khá DTTS

Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

4 Nông Minh Đô 10/3/1998 Tày
Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

Xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh 

Bắc Kạn

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Nông 

Lâm

Đai học Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn Khá DTTS
Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

5 Ma Thị Kiều  Diễm 18/3/1997 Tày
Thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Thôm Mèo, xã Xuân La, huyện 

Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam
Đai học Phát triển nông thôn Phát triển nông thôn Trung bình DTTS

Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

6 Vi Thị Đặng 06/01/1992 Tày
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, huyện Na 

Hang, tỉnh Tuyên Quang

Đại học Thái Nguyên - 

Trường Đại học Nông 

Lâm

Đai học
Quản lý tài nguyên 

rừng

Quản lý tài nguyên 

rừng
Trung bình DTTS

Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

7 Hoàng Thị Vân 06/10/1982 Tày
Thôn Bản Noong, xã Lạc Hồng, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

Thôn Bản Noong, xã Lạc Hồng, huyện 

Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

ĐH Nông nghiệp 1 Hà 

Nội
Đại học Nông học Cây trồng

Trung bình 

khá
DTTS

Phụ trách khuyến nông, 

trồng trọt lâm sinh

Trung tâm dịch vụ Nông 

nghiệp

Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
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